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ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO ĐÀO TẠO 

CÁC MÔN HỌC CHUNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(TIN HỌC, GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH, GIÁO DỤC THỂ CHẤT, 
ANH VĂN, CHÍNH TRỊ, PHÁP LUẬT)
Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND 

ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Định mức lao động về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên.
I. MÔN TIN HỌC
1.1. Về định mức lao động 

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)

	A
	Định mức lao động trực tiếp
	3,76

	1
	Định mức dạy giờ lý thuyết
	0,43

	2
	Định mức dạy giờ thực hành
	3,33

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	0,38


1.2. Về định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Các thông số kỹ thuật 
	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)

	A
	Thiết bị dạy lý thuyết
	

	1
	Máy vi tính
	Loại phổ biến thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo
	0,43

	2
	Máy chiếu (Projector)
	· Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens;

· Kích thước phông chiếu: ≥ (1,800 x 1,800) mm
	0,43

	3
	Máy in
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,23

	4
	Hệ thống âm thanh, mỗi bộ gồm các thiết bị:

· Amly âm thanh
· Loa âm thanh
· Micro
	Công suất loa đáp ứng mức nghe rõ cho tất cả người học
	0,43

	5
	Đường truyền Internet
	Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt
	0,43

	6
	Thiết bị lưu trữ (USB)
	Dung lượng 128G, dùng để lưu trữ file âm thanh dạng ,mp3, ,mp4
	0,23

	7
	Linh kiện thiết bị phần cứng máy tính gồm:
	Loại thông dụng trên thị trường và đồng bộ nhau.
	0,23

	
	· Mainboard,
(bo mạch chính)

· CPU (bộ xử lý)

· RAM (bộ nhớ trong)

· HDD (ổ đĩa cứng)

· VGA Card

(card màn hình)

· Sound card

(card âm thanh)

· Case (thùng máy)

· Power Supply

(bộ nguồn)

· Monitor (màn hình)

· Keyboard (bàn phím)

· Mouse (chuột)
	Dùng để giới thiệu các thành phần, linh kiện của máy tính.
	

	8
	Bảng di động
	Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm
	0,43

	9
	Bảng ghim
	Kích thước: ≥ (1200 x 1200) mm
	0,23

	10
	Phần mềm hệ điều hành
	Phiên bản phổ biến
	0,43

	11
	Phần mềm ứng dụng văn phòng
	Phiên bản phổ biến
	0,43

	B
	Thiết bị dạy thực hành
	

	1
	Máy tính
	Loại có cấu hình thông dụng trên thị trường
	3,33

	2
	Máy chiếu
	- Kích thước màn chiếu:

≥ (1800 x 1800) mm

- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
	1,67

	3
	Phần mềm hệ điều hành máy tính
	-
Phiên bản phổ biến

-
Cài đặt cho 18 máy vi tính
	3,33

	4
	Phần mềm ứng dụng văn phòng
	-
Phiên bản phổ biến

-
Cài đặt cho 18 máy vi tính
	3,33

	5
	Phần mềm diệt Virus
	-
Phiên bản phổ biến

-
Cài đặt cho 18 máy vi tính
	1,67

	6
	Thiết bị lưu trữ
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,44

	7
	Bộ xử lý
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,44

	8
	Bo mạch chủ
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,44

	9
	Ổ cứng
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,44

	10
	Bộ nhớ RAM
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,44

	11
	Bộ nguồn
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,44

	12
	Máy in
	Loại có các thông số kỹ thuật thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,89


 1.3. Về định mức vật tư 

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính 
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 
	Định mức tiêu hao vật tư

	1
	Giấy in A4
	Tờ
	Loại thông dụng
	10,00

	2
	Phấn viết bảng trắng
	Hộp
	Phấn MIC
	0,05

	3
	Phấn viết bảng màu
	Hộp
	Phấn MIC
	0,03


II. MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH
2.1. Về định mức lao động 

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)

	A
	Định mức lao động trực tiếp
	2,54

	1
	Định mức dạy giờ lý thuyết
	1,49

	2
	Định mức dạy giờ thực hành
	1,06

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	0,25


2.2. Về định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Các thông số kỹ thuật 
	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)

	A
	Thiết bị dạy lý thuyết
	

	1
	Máy vi tính
	Loại phổ biến thị trường tại thời điểm mua sắm.
	0,57

	2
	Máy chiếu (Projector)
	· Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens;

· Kích thước phông chiếu: ≥ (1,800 x 1,800) mm
	0,57

	3
	Mô hình súng AK-47, CKC, RPĐ, B41 cắt bổ
	Thanh ray rộng 62 mm, vật liệu thép
	0,14

	4
	Mô hình lựu đạn lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 cắt bổ
	Composite
	0,14

	B
	Thiết bị dạy thực hành
	

	1
	Mô hình súng tiểu liên AK-47, CKC luyện tập 
	5 m x 3 m x 0,5 m
	0,40

	2
	Máy bắn MBT-03
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,40

	3
	Mô hình lựu đạn Ф1, lựu đạn cần 97 luyện tập
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,40

	4
	Thiết bị tạo tiếng nổ và lực giật cho máy bắn tập MBT-03 TNAK-12
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,40

	5
	Thiết bị theo dõi đường ngắm RDS-07
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,40

	6
	Lựu đạn tập nổ nhiều lần sử dụng CO2 lỏng (LĐT-15)
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,40

	7
	Bao đạn, túi đựng lựu đạn
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,40

	8
	Bộ bia (khung + mặt bia số 4)
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,40

	9
	Giá đặt bia đa năng
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,40

	10
	Kính kiểm tra đường ngắm
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,40

	11
	Đồng tiền di động
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,40

	12
	Giá súng và bàn thao tác
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,40

	13
	Hộp dụng cụ huấn luyện
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,14

	14
	Cáng cứu thương
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,14

	15
	Bộ trang phục
	Loại thông dụng trên thị trường
	75


2.3. Về định mức vật tư 

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính 
	Yêu cầu kỹ thuật 
cơ bản 
	Định mức tiêu hao vật tư

	1
	Giấy in A4
	Tờ
	Loại thông dụng
	5,00

	2
	Dụng cụ băng bó cứu thương
	Bộ
	Loại thông dụng
	4,00


III. MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

3.1. Về định mức lao động 

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)

	A
	Định mức lao động trực tiếp
	1,71

	1
	Định mức dạy giờ lý thuyết
	0,14

	2
	Định mức dạy giờ thực hành
	1,57

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	0,17


3.2. Về định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Các thông số kỹ thuật 
	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)

	A
	Thiết bị dạy lý thuyết
	Không
	

	B
	Thiết bị dạy thực hành
	
	

	1
	Bàn đạp xuất phát
	Thanh ray rộng 62 mm, vật liệu thép
	0,17

	2
	Nệm nhảy cao
	5 m x 3 m x 0,5 m
	0,20

	3
	Xà nhảy cao
	Composite
	0,20

	4
	Trụ nhảy cao
	
	0,20

	5
	Trụ bóng rổ
	Chiều cao 3,05 m; Kích thước theo tiêu chuẩn của bảng rổ là: rộng 1,8 m và cao 1,05 m; Vật liệu thép
	0,80

	6
	Bóng rổ
	Chu vi của bóng 74,9 cm - 78 cm
	0,80

	7
	Đồng hồ bấm giờ
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,06

	8
	Còi
	Loại thông dụng trên thị trường
	0,06


IV. MÔN ANH VĂN
4.1. Về định mức lao động 

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)

	A
	Định mức lao động trực tiếp
	3,43

	1
	Định mức dạy giờ lý thuyết
	3,43

	2
	Định mức dạy giờ thực hành
	-

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	0,34


4.2.  Về định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Các thông số kỹ thuật 
	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)

	A
	Thiết bị dạy lý thuyết
	

	1
	Máy vi tính
	Loại phổ biến thị trường tại thời điểm mua sắm
	1,20

	2
	Máy chiếu (Projector)
	· Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; 

· Kích thước phông chiếu: ≥ (1,800 x 1,800) mm  
	1,20

	3
	Máy trợ giảng
	Loại thông dụng trên thị trường
	3,43

	4
	Loa xách tay (Ampli)
	Có cổng USB, loại thông dụng trên thị trường
	3,43

	5
	Micro có dây
	Loại thông dụng trên thị trường
	3,43

	6
	Thiết bị lưu trữ (USB)
	Dung lượng 128G, dùng để lưu trữ file âm thanh dạng, mp3, mp4
	3,43

	B
	Thiết bị dạy thực hành
	


4.3. Về định mức vật tư 

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính 
	Yêu cầu kỹ thuật 
cơ bản 
	Định mức tiêu hao 
vật tư

	1
	Giấy in A4
	Tờ
	Loại thông dụng
	5,00

	2
	Bút lông viết bảng trắng
	Cây
	Loại thông dụng
	5,00

	3
	Giấy A0
	Tờ
	Loại thông dụng
	5,00

	4
	Nam châm đính bảng
	Cái
	Loại thông dụng
	0,50


V. MÔN CHÍNH TRỊ
5.1. Về định mức lao động 

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)

	A
	Định mức lao động trực tiếp
	2,14

	1
	Định mức dạy giờ lý thuyết
	2,14

	2
	Định mức dạy giờ thực hành
	

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	0,21


5.2. Về định mức thiết bị
	STT
	Tên thiết bị
	Các thông số kỹ thuật 
	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)

	A
	Thiết bị dạy lý thuyết
	

	1
	Máy vi tính
	Loại phổ biến thị trường tại thời điểm mua sắm
	1,17

	2
	Máy chiếu (Projector)
	· Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; 

· Kích thước phông chiếu: ≥ (1,800 x 1,800) mm  
	1,17

	B
	Thiết bị dạy thực hành
	


5.3. Về định mức vật tư 

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính 
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 
	Định mức tiêu hao 
vật tư

	1
	Giấy in A4
	Tờ
	Loại thông dụng
	5,00

	2
	Bút lông viết bảng trắng
	Cây
	Loại thông dụng
	2,00

	3
	Giấy A0
	Tờ
	Loại thông dụng
	2,00

	4
	Nam châm đính bảng
	Cái
	Loại thông dụng
	0,28


VI. MÔN PHÁP LUẬT
6.1. Về định mức lao động 

	STT
	Định mức lao động
	Định mức (giờ)

	A
	Định mức lao động trực tiếp
	0,86

	1
	Định mức dạy giờ lý thuyết
	0,86

	2
	Định mức dạy giờ thực hành
	-

	B
	Định mức lao động gián tiếp
	0,09


6.2. Về định mức thiết bị

	STT
	Tên thiết bị
	Các thông số kỹ thuật 
	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)

	A
	Thiết bị dạy lý thuyết
	

	1
	Máy vi tính
	Loại phổ biến thị trường tại thời điểm mua sắm
	0,51

	2
	Máy chiếu (Projector)
	· Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; 

· Kích thước phông chiếu: ≥ (1,800 x 1,800) mm  
	0,51

	B
	Thiết bị dạy thực hành
	


6.3. Về định mức vật tư 

	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị tính 
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản 
	Định mức tiêu hao    vật tư

	1
	Giấy in A4
	Tờ
	Loại thông dụng
	2,00

	2
	Bút lông viết bảng trắng
	Cây
	Loại thông dụng
	1,00

	3
	Giấy A0
	Tờ
	Loại thông dụng
	1,00

	4
	Nam châm đính bảng
	Cái
	Loại thông dụng
	0,14


